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ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC 
LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1. Thông tin tổng quát
- Tên môn học:

Tên tiếng Việt: LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Tên tiếng Anh: INTELLECTUAL PROPERTY LAW
- Mã môn học:

- Giảng viên phụ trách môn học:

+ ThS. Ngô Minh Tín - 0936352325 - hanthanhtin@gmail.com
	Đại cương □
	Chuyên nghiệp □

	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □

	
	
	Bắt buộc □
	Tự chọn  X
	Bắt buộc □
	Tự chọn □


- Môn học thuộc khối kiến thức: chuyên ngành

- Số tín chỉ: 3
- Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 3 hoặc năm thứ 4
- Phân bố thời gian: 45 tiết 

+ Lý thuyết: 35 tiết  
+ Bài tập: 10 tiết

2. Điều kiện tiên quyết:

Để tiếp thu tốt môn học này, sinh viên cần phải được học trước môn: Lý luận nhà nước pháp luật hoặc Pháp luạt đại cương hoặc Nhập môn luật học.     

3. Mô tả môn học

Môn học cung cấp những lý luận cơ bản về sở hữu trí tuệ; những quy định pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, các biện pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời nội dung môn học còn đề cập đến các qui định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đang có giá trị áp dụng trong giai đoạn toàn cầu hóa như hiện nay, bao gồm các giai đoạn:
- Tạo lập tài sản trí tuệ;

- Nhận diện đối tượng sở hữu trí tuệ;

- Phân loại đối tượng sở hữu trí tuệ;

- Xác lập quyền sở hữu hữu trí tuệ;

- Bảo vệ và thương mại hoá tài sản trí tuệ.
4. Tài liệu học tập 

Giáo trình: 

+ Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ, Nxb. Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam. 
Tài liệu khác:
   + Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (2005). Cẩm nang sở hữu trí tuệ : Chính sách, pháp luật và áp dụng. [Hà Nội] : [k.n.x.b.]
+ Công ước Paris về bảo hộ quyền SHCN năm 1883.

+ Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật năm 1886.

+ Công ước Geneva về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm, chống sao chép bất hợp pháp bản ghi âm năm 1971.

+ Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và các tổ chức phát sóng năm 1961.

+ Công ước Brussels về truyền tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá năm 1974.

+ Thoả ước Madrid và Nghị định thư Madrid về đăng kí quốc tế đối với nhãn hiệu năm 1891.

+ Hiệp ước về các khía cạnh thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPs) năm 1994. 

+ Công ước quốc tế về bảo vệ giống cây trồng mới (UPOV) năm 1961.
+ Bộ luật dân sự năm 2015.

+ Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017).

+ Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).

+ Luật xuất bản năm 2012. 
+ Các văn bản pháp luật khác.
5. Mục tiêu môn học 

(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)

	Mục tiêu

(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu

(2)
	CĐR của môn học

(X.x.x) (3)
	TĐNL

(4)

	Về nhận thức
	- Sinh viên hiểu được bản chất của các đối tượng sở hữu trí tuệ, xác lập quyền, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cơ chế bảo vệ.
- Sinh viên hiểu được quy định, cấu trúc của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và một số điều ước quốc tế Việt Nam là thanh viên hoặc cam kết thực hiện.
	- Hiểu được bản chất của các đối tượng sở hữu trí tuệ, xác lập quyền, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cơ chế bảo vệ.
- Hiểu kiến được quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
	Sinh viên năm 3, năm 4, đã hiểu biết cơ bản về pháp luật.

	Về kỹ năng


	- Sinh viên tự mình nghiên cứu, phân tích và đánh giá được pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành hoặc hướng điều chỉnh quy định trong tương lai.

- Sinh viên có thể vận dụng được các quy định về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

- Sinh viên có thể nghiên cứu, phát hiện các vấn đề pháp lý còn bất cập trong luật sở hữu trí tuệ từ đó dự đoán hướng điều chỉnh tương lai và rút ra cách thức tiếp cận hiệu quả.

- Sinh viên có thể linh động sử dụng kết hợp nhiều kỹ năng làm việc cùng lúc, bao gồm: làm việc nhớm, độc lập, phát hiện và giải quyết vấn đề, đọc hiểu.
	- Đọc, hiểu và biết cách khai thác, phân tích, đánh giá những văn bản trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về đối tượng, cơ chế xác lập quyền, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu các đối tượng, cơ chế bảo vệ quyền.
- Phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận pháp lý đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống.
- Áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống.
- Nắm được những điểm bất cập, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ; đưa ra chính kiến, nhận xét cá nhân và hướng hoàn thiện.
- Có khả năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề, khả năng tự học, tự nghiên cứu.
	Có khả năng nhận dạng và tìm ra cách thức giải quyết các vấn liên quan sở hữu trí tuệ thường gặp thông qua các bài tập tình huống và bài thi cuối kỳ.

	Về thái độ
	- Sinh viên có được thái độ nghiên cứu tích cực, tự giác học tập.

- Sinh viên có được ý thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

- Sinh viên có được ý thức pháp luật và ứng dụng trong quá trình học tập và cuộc sống.
	- Nghiên cứu độc lập, nghiêm túc, khách quan trong việc đánh giá những vấn đề lý luận và thực tiễn của Luật sở hữu trí tuệ.
- Nhận thức được vai trò quan trọng của Luật sở hữu trí tuệ đối với đời sống.
- Hình thành ý thức vận dụng các kiến thức pháp luật đã học vào thực tiễn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và xã hội.
- Hiểu và tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự tự do ý chí và sự bình đẳng giữa các chủ thể trong quan hệ pháp luật sở hữu trí tuệ.
	- Có ý thức tôn trọng pháp luật, quy định của nhà trường trong học tập và các tổ chức khác trong quá trình làm việc.


(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.

6. Chuẩn đầu ra môn học

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)

	CĐR

(X.x)

(1)
	Mô tả CĐR

 (2)
	Mức độ giảng dạy

(I, T, U) 

(3)

	G1.1
	- Hiểu được bản chất của các đối tượng sở hữu trí tuệ, xác lập quyền, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, cơ chế bảo vệ.
- Hiểu kiến được quy định của luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.
	I, T, U

	G1.2
	- Đọc, hiểu và biết cách khai thác, phân tích, đánh giá những văn bản trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ về đối tượng, cơ chế xác lập quyền, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu các đối tượng, cơ chế bảo vệ quyền.
- Phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận pháp lý đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với thực tiễn cuộc sống.
- Áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các tình huống.
- Nắm được những điểm bất cập, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ; đưa ra chính kiến, nhận xét cá nhân và hướng hoàn thiện.
- Có khả năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề, khả năng tự học, tự nghiên cứu.
	I, T, U

	G1.3
	- Nghiên cứu độc lập, nghiêm túc, khách quan trong việc đánh giá những vấn đề lý luận và thực tiễn của Luật sở hữu trí tuệ.
- Nhận thức được vai trò quan trọng của Luật sở hữu trí tuệ đối với đời sống.
- Hình thành ý thức vận dụng các kiến thức pháp luật đã học vào thực tiễn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, gia đình và xã hội.
- Hiểu và tôn trọng pháp luật, tôn trọng sự tự do ý chí và sự bình đẳng giữa các chủ thể trong quan hệ pháp luật sở hữu trí tuệ.
	I, T, U


(1): Ký hiệu CĐR của môn học

(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.

(3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
7. Đánh giá môn học

(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)

	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)

(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %

(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	Chuyên cần
	G1.3
	5%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	Trắc nghiệm hoặc/và câu hỏi nhận định hoặc/và kết hợp bài tập tình huống
	G1.1, G1.2, G1.3
	25%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	Trắc nghiệm hoặc/và câu hỏi nhận định hoặc/và kết hợp bài tập tình huống
	G1.1, G1.2, G1.3
	70%


(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá

(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học

Thang điểm 10, điểm đạt tối thiểu: 5/10

5 – 6 điểm: sinh viên hiểu và sử dụng được đúng quy định pháp luật sở hữu trí tuệ vào giải quyết sự việc cụ thể.

7 – 8 điểm: sinh viên hiểu rõ, nhận diện chính xác và phân tích, đánh giá được phương hướng vào giải quyết sự việc cụ thể. 
9 – 10 điểm: sinh viên nắm chắc các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ và phân tích và đánh giá đúng vấn đề phát sinh, sử dụng đúng quy định để giải quyết chính xác sự việc cụ thể phát sinh.
8. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết
	Tuần/Buổi học

(1)
	Nội dung

(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)

	1
	- Giới thiệu môn học.
- Giới thiêuu giảng viên phụ trách.

- Hướng dẫn cách thức, nguyên tắc dạy và học.

- Công khai và hướng dẫn các biện pháp và thời gian khảo thí.

- Chương 1. Tổng quan về sở trí tuệ:

1.1. Lịch sử pháp luật SHTT

1.2. Vai trò sở hữu trí tuệ đối với người học.
	G1.1, G1.2, G1.3
	- Giảng viên:

+ Hướng dẫn, quản lý lớp.

+ Thuyết giảng.
- Sinh viên:

+ Lắng nghe, đặt câu hỏi;

+ Tạo lập nhóm và nhận đề tài.
	- Quá trình;
- Giữa kỳ;

- Cuối kỳ

	2
	- Chương 1. Tổng quan về sở trí tuệ:
1.3. Đối tượng áp dụng và phương pháp điều chỉnh của luật SHTT
1.4. Nguồn của Luật SHTT

1.5. Tạo lập và nhận diện SHTT
	G1.1, G1.2, G1.3
	- Giảng viên:
+ Thuyết giảng;

+ Dạy học qua tình huống/videos;
+ Quản lý lớp.
- Sinh viên:
+ Lắng nghe, phẩn biện;
+ Thảo luận, trình bày.
	- Quá trình;

- Giữa kỳ;

- Cuối kỳ

	3
	- Chương 1. Tổng quan về sở trí tuệ:

1.5. Tạo lập và nhận diện SHTT (tt)
- Ôn tập chương 1.
	G1.1, G1.2, G1.3
	- Giảng viên:

+ Thuyết giảng;

+ Dạy học qua tình huống/videos;

+ Tổ chức thuyết trình;

+ Quản lý lớp.
- Sinh viên:

+ Lắng nghe, phẩn biện;
+ Thuyết trình;

+ Thảo luận, trình bày.
	- Quá trình;

- Giữa kỳ;

- Cuối kỳ

	4
	Chương 2. Quyền tác giả và quyền liên quan
2.1. Quyền tác giả

2.1.3. Tác phẩm và các loại tác phẩm có thể phát sinh trong quá trình học tập và làm việc khối ngành Khoa học, Xã hội và Nhân văn (TT)
	G1.1, G1.2, G1.3
	- Giảng viên:

+ Thuyết giảng;

+ Dạy học qua tình huống/videos;

+ Tổ chức thuyết trình;

+ Quản lý lớp.
- Sinh viên:

+ Lắng nghe, phẩn biện;
+ Thuyết trình;

+ Thảo luận, trình bày.
	- Quá trình;

- Giữa kỳ;

- Cuối kỳ

	5
	Chương 2. Quyền tác giả và quyền liên quan

2.1. Quyền tác giả

2.1.4. Chủ thể quyền tác giả
2.1.5. Nội dung của quyền tác giả
	G1.1, G1.2, G1.3
	- Giảng viên:

+ Thuyết giảng;

+ Dạy học qua tình huống/videos;

+ Tổ chức thuyết trình;

+ Quản lý lớp.
- Sinh viên:

+ Lắng nghe, phẩn biện;
+ Thuyết trình;

+ Thảo luận, trình bày.
	- Quá trình;

- Giữa kỳ;

- Cuối kỳ

	6
	Chương 2. Quyền tác giả và quyền liên quan

2.1. Quyền tác giả

2.1.5. Nội dung của quyền tác giả (TT)
Chương 2. Quyền tác giả và quyền liên quan

2.2. Quyền liên quan đến quyền tác giả

2.2.1. Khái niệm và đặc điểm của Quyền liên quan
	G1.1, G1.2, G1.3
	- Giảng viên:

+ Thuyết giảng;

+ Dạy học qua tình huống/videos;

+ Tổ chức thuyết trình;

+ Quản lý lớp.
- Sinh viên:

+ Lắng nghe, phẩn biện;
+ Thuyết trình;

+ Thảo luận, trình bày.
	- Quá trình;

- Giữa kỳ;

- Cuối kỳ

	7
	Chương 2. Quyền tác giả và quyền liên quan

2.2. Quyền liên quan đến quyền tác giả
2.2.2. Các quyền liên quan có thể phát sinh trong quá trình học tập và làm việc khối ngành Khoa học, Xã hội và Nhân văn

2.2.3. Chủ thể quyền liên quan

2.2.4. Nội dung của quyền liên quan
	G1.1, G1.2, G1.3
	- Giảng viên:

+ Thuyết giảng;

+ Dạy học qua tình huống/videos;

+ Tổ chức thuyết trình;

+ Quản lý lớp.
- Sinh viên:

+ Lắng nghe, phẩn biện;
+ Thuyết trình;

+ Thảo luận, trình bày.
	- Quá trình;

- Giữa kỳ;

- Cuối kỳ
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	- Chương 2. Quyền tác giả và quyền liên quan

2.3. Hợp đồng chuyển giao quyền tác giả, quyền liên quan

2.3.1. Hợp đồng chuyển nhượng

2.3.2. Hợp đồng sử dụng
- Ôn tập Chương 2
	G1.1, G1.2, G1.3
	- Giảng viên:

+ Thuyết giảng;

+ Dạy học qua tình huống/videos;

+ Tổ chức thuyết trình;

+ Quản lý lớp.
- Sinh viên:

+ Lắng nghe, phẩn biện;
+ Thuyết trình;

+ Thảo luận, trình bày.
	- Quá trình;

- Giữa kỳ;

- Cuối kỳ
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	Chương 3. Quyền sở hữu công nghiệp
3.1. Khái niệm và đặc điểm quyền sở hữu công nghiệp
3.2. Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp
	G1.1, G1.2, G1.3
	- Giảng viên:

+ Thuyết giảng;

+ Dạy học qua tình huống/videos;

+ Tổ chức thuyết trình;

+ Quản lý lớp.
- Sinh viên:

+ Lắng nghe, phẩn biện;
+ Thuyết trình;

+ Thảo luận, trình bày.
	- Quá trình;

- Giữa kỳ;

- Cuối kỳ
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	Chương 3. Quyền sở hữu công nghiệp

3.3. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp
3.4. Nội dung quyền sở hữu công nghiệp
	G1.1, G1.2, G1.3
	- Giảng viên:

+ Thuyết giảng;

+ Dạy học qua tình huống/videos;

+ Tổ chức thuyết trình;

+ Quản lý lớp.
- Sinh viên:

+ Lắng nghe, phẩn biện;
+ Thuyết trình;

+ Thảo luận, trình bày.
	- Quá trình;

- Cuối kỳ
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	Chương 3. Quyền sở hữu công nghiệp

3.4. Nội dung quyền sở hữu công nghiệp (tt)
3.5. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp
	G1.1, G1.2, G1.3
	- Giảng viên:

+ Thuyết giảng;

+ Dạy học qua tình huống/videos;

+ Tổ chức thuyết trình;

+ Quản lý lớp.
- Sinh viên:

+ Lắng nghe, phẩn biện;
+ Thuyết trình;

+ Thảo luận, trình bày.
	- Quá trình;

- Cuối kỳ
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	- Chương 3. Quyền sở hữu công nghiệp

3.5. Xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tt)
3.6. Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp

- Ôn tập Chương 3
	G1.1, G1.2, G1.3
	- Giảng viên:

+ Thuyết giảng;

+ Dạy học qua tình huống/videos;

+ Tổ chức thuyết trình;

+ Quản lý lớp.
- Sinh viên:

+ Lắng nghe, phẩn biện;
+ Thuyết trình;

+ Thảo luận, trình bày.
	- Quá trình;

- Cuối kỳ
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	- Chương 4. Quyền đối với giống cây trồng
4.1. Khái niệm, nguyên tắc và điều kiện bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

4.2. Chủ thể và nội dung quyền đối với giống cây trồng

4.3. Chuyển giao quyền đối với giống cây trồng

- Ôn tập Chương 4
	G1.1, G1.2, G1.3
	- Giảng viên:

+ Thuyết giảng;

+ Dạy học qua tình huống/videos;

+ Tổ chức thuyết trình;

+ Quản lý lớp.
- Sinh viên:

+ Lắng nghe, phẩn biện;
+ Thuyết trình;

+ Thảo luận, trình bày.
	- Quá trình;

- Cuối kỳ
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	- Chương 5. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
5.1. Các biện pháp bảo vệ

5.2. Xác định hành vi xâm phạm và biện pháp bảo vệ

- Ôn tập Chương 5. 
	G1.1, G1.2, G1.3
	- Giảng viên:

+ Thuyết giảng;

+ Dạy học qua tình huống/videos;

+ Tổ chức thuyết trình;

+ Quản lý lớp.
- Sinh viên:

+ Lắng nghe, phẩn biện;
+ Thuyết trình;

+ Thảo luận, trình bày.
	- Quá trình;

- Cuối kỳ
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	- Tổng kết môn học, hệ thống hoá kiến thức; giải đáp thắc mắc liên quan môn học.
- Tổng kết điểm quá trình, giữa kỳ. Giải quyết thắc mắc, khiếu nại liên quan điểm quá trình, giữa kỳ.

- Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc liên quan đến khảo thí cuối kỳ.
	G1.1, G1.2, G1.3
	- Giảng viên:

+ Hướng dẫn, quản lý lớp.

+ Thuyết giảng;

+ Giải đáp thắc mắc
- Sinh viên:

+ Lắng nghe, đặt câu hỏi.
	- Quá trình;

- Cuối kỳ


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)
9. Quy định của môn học:
9.1. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định

- Tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp

- Tuyệt đối không được vứt rác, ăn uống và làm việc riêng trong giờ học
- Đọc tài liệu và chuẩn bị bài cho mỗi buổi học trước khi vào lớp.

- Chỉ được sử dụng laptop, điện thoại khi cần phục vụ cho môn học theo yêu cầu của giáo viên.

9.2. Quy định về thi cử, học vụ

- Không có kiểm tra bù giữa kỳ và thi cuối kỳ.

- Được sử dụng văn bản quy phạm pháp luật khi làm bài thi.

- Bài nộp trễ, sai quy định không được công nhận.
- Bài làm được kết luận đạo văn, không trích dẫn nguồn theo quy định của Trường, pháp luật sẽ bị điểm 0

- Không làm bài tập sẽ bị điểm 0

- Nghỉ học quá 20% số buổi sẽ không được thi cuối kỳ.

10. Phụ trách môn học

- Khoa/Bộ môn: Khoa quan hệ quốc tế/ Bộ môn: luật quốc tế
- Địa chỉ và email liên hệ: 
+ ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân - 0918344117 – hongvanqhqt@gmail.com

+ ThS. Ngô Minh Tín - 0936352325 - hanthanhtin@gmail.com
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